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STT

	Họ và tên
	Năm sinh
	HKTT/ chỗ ở
	Diện đối tượng
	
Địa bàn hoạt động
	Kết quả xác minh
(tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy; sản xuất MT…)
	Đối sách, biện pháp nghiệp vụ áp dụng, thực hiện
	Phát sinh mới
	Thanh loại (lý do)

	
	
	
Nam
	
Nữ
	
	Quản lý nghiệp vụ
	Quản lý pháp luật
	Khác
	
	
	
	
	
Bị bắt
	
Chết
	
Khác

	1
	Trần Quang Đức
	1980
	
	Thôn An Tiến, xã An Ninh
	ST
	
	
	Liên xã
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Quang Duy
	1993
	
	Thôn 5, xã An Nội
	ST
	
	
	Xã An Nội, Trung Lương, Bồ Đề, Bối Cầu và các xã giáp ranh
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	Sưu tra
	
	
	
	

	3
	Lã Văn Huệ
	1958
	
	Thôn 1, xã An Nội
	ST
	
	
	Xã An Nội, và các xã giáp ranh
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	Sưu tra
	
	
	
	

	4
	Lã Văn Huy
	1985
	
	Thôn 1, xã An Nội
	ST
	
	
	Xã An Nội, và các xã giáp ranh
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	Sưu tra
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Đạo
	1976
	
	Thôn 2, xã An Nội
	ST
	
	
	Xã An Nội, và các xã giáp ranh
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	Sưu tra
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Minh Hậu
	1996
	
	Thôn 1, Cát Lại, Bình Nghĩa
	ST
	
	
	Xã Bình Nghĩa, và các địa bàn lân cận
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	x
	
	
	

	7
	Phạm Văn Dũng
	1995
	
	Thôn 3, Cát Lại, , Bình Nghĩa
	ST
	
	
	Xã Bình Nghĩa, và các địa bàn lân cận
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	x
	
	
	

	8
	Nguyễn Minh Khang
	1995
	
	Thôn 3, Cát Lại, , Bình Nghĩa
	ST
	
	
	Xã Bình Nghĩa, và các địa bàn lân cận
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	x
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Quyết
	1990
	
	Thôn 1, Cát Lại, Bình Nghĩa
	ST
	
	
	Xã Bình Nghĩa, và các địa bàn lân cận
	Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
	
	x
	
	
	

	10
	Nguyễn Mạnh Đạt
	1974
	
	TDP Bình Nam – TT Bình Mỹ - Hà Nam
	ST
	
	
	Bình Mỹ
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Văn Đông
	1988
	
	Thôn Mai Động xã Trung Lương
	ST
	
	
	xã Trung Lương – An Đổ
	Mua bán
	HN
	
	
	
	

	12
	Trần Đình Ca
	1980
	
	Thôn Đội 5, Ngọc Lũ
	ST
	
	
	Ngọc Lũ – Bồ Đề
	Mua bán
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	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	……..….,ngày…...tháng….. năm……
CÁN BỘ THỐNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)













